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Sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến  
 

RẤT QUAN TRỌNG – TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH, HÃY ĐỌC HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN NÀY 

 Khi quý vị đã bắt đầu thực hiện khảo sát, hãy vào URL trang web được nêu trong thư gửi đến quý vị. 
 

 Quý vị sẽ được nhắc cung cấp tên người dùng và mật khẩu có trong thư được gửi đến quý vị. 
 

 Nếu quý vị muốn hoàn tất khảo sát bằng ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào 'Chọn ngôn ngữ khác' ở trên đầu màn 
hình. 
 

 Có một câu hỏi ở đầu khảo sát cho phép quý vị in một bản toàn bộ các câu hỏi khảo sát trước khi hoàn tất khảo 
sát trực tuyến.   

 

 Nếu quý vị cần lưu và tiếp tục thực hiện khảo sát sau, quý vị có thể tạm dừng bất kỳ lúc nào. Quý vị có thể trở lại 
thực hiện khảo sát bằng cách vào URL, tên người dùng, và mật khẩu để đăng nhập. Thông tin mà quý vị đã nhập 
vào sẽ vẫn còn trong khảo sát và sẵn sàng để quý vị xem lại. Quý vị có thể trở lại khảo sát nhiều lần nếu cần. 

 

 Điều tốt nhất là chỉ một người từ doanh nghiệp của quý vị trả lời các câu hỏi khảo sát. Nhưng nếu quý vị cần có 
người khác hoàn tất một phần khảo sát, quý vị có thể cho họ URL khảo sát cùng với tên người dùng và mật khẩu. 
TUY NHIÊN, MỖI LẦN CHỈ MỘT NGƯỜI MỚI ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN KHẢO SÁT. NẾU KHÔNG CÂU TRẢ LỜI MÀ 
QUÝ VỊ ĐÃ NHẬP VÀO KHÔNG THỂ ĐƯỢC GHI LẠI.   

 

 Vào cuối khảo sát, quý vị sẽ được đề nghị xem lại các câu trả lời, chỉnh sửa, sau đó ký tên để xác nhận rằng 
thông tin mà quý vị cung cấp là đúng sự thật, chính xác và hoàn chỉnh. 
 

 ĐỪNG NHẤP VÀO NÚT ‘GỬI’ CHO ĐẾN KHI QUÝ VỊ TRẢ LỜI XONG TOÀN BỘ CÁC CÂU HỎI KHẢO SÁT. NẾU 
KHÔNG QUÝ VỊ SẼ KHÔNG THỂ TRỞ LẠI THỰC HIỆN KHẢO SÁT. 
 

 

Hoàn tất các câu hỏi khảo sát 
 
Tên công ty – Nhập tên của công ty chịu trách nhiệm pháp lý về các hoạt động kinh doanh tại cơ sở này (ví dụ như ABC 
Manufacturing Inc.).   

Tên và thông tin liên lạc của người hoàn tất khảo sát – Nhập tên, địa chỉ email, và số điện thoại của người chịu trách 
nhiệm chính về việc hoàn tất khảo sát và là người hoàn toàn biết rõ các thông tin được báo cáo trong khảo sát này và 
cũng là người mà nhân viên Quận Kinh có thể liên hệ. 

Tên của người chịu trách nhiệm về tính chính xác của khảo sát được hoàn tất này – Nhập tên của người chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của khảo sát được hoàn tất này. Thường là chủ công ty hoặc người quản lý. Khi hoàn tất khảo 
sát, chúng tôi có thể yêu cầu người này ký tên để xác nhận tính chính xác của thông tin đã cung cấp.  

Số nhân viên – Chọn loại bao gồm số lượng nhân sự làm việc tại cơ sở của quý vị.  

Ngày hoạt động – Chọn số ngày một tuần mà cơ sở của quý vị thường thực hiện công việc kinh doanh. 

Kinh doanh tại nhà – Nêu rõ liệu cơ sở của quý vị có nằm trong nhà của chủ doanh nghiệp không. 

Các quy trình và loại hình kinh doanh – Đánh dấu chọn tất cả các quy trình/loại hình kinh doanh áp dụng đối với cơ sở 
của quý vị. Sử dụng loại 'Khác' nếu các quy trình/loại được liệt kê không bao gồm lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 
quý vị. 

Vật liệu tại chỗ và biện pháp xử lý sau khi sử dụng vật tư – Trong phần khảo sát này, quý vị sẽ được trình bày một loạt 
các vật liệu. Đối với từng vật liệu, cho biết quý vị có vật liệu đó tại cơ sở không. Nếu có: 

 Cho biết số lượng của vật liệu đó có vượt quá số lượng được quy định không 

 Sau đó cho biết vật liệu đó có được thải vào hệ thống đường ống vệ sinh không (Hệ thống đường ống vệ sinh là 
hệ thống các đường ống dẫn nước thải từ nhà vệ sinh và ống dẫn trong nhà và doanh nghiệp đến nhà máy xử lý.) 

 



  

 

Chất thải nguy hại khác – Liệt kê tối đa năm vật liệu thải nguy hại khác không được báo cáo trong phần câu hỏi trước. 
Đối với từng loại, cho biết số lượng xấp xỉ và đơn vị đo lường. Ngoài ra cũng cho biết chất thải có từng được xả vào hệ 
thống đường ống vệ sinh không. 

Số nhận định chất thải nguy hiểm – cho biết cơ sở của quý vị có số nhận định chất thải nguy hiểm không. Nếu có, cung 
cấp số nhận định. 

Những thay đổi dự đoán trong 2 đến 5 năm tới – Đánh dấu chọn từng thay đổi mà quý vị dự đoán xảy ra trong 2 đến 5 
năm tới tại cơ sở của quý vị. Sử dụng loại ‘Khác’ cho bất kỳ thay đổi nào không được liệt kê. 

Cơ sở của quý vị có xả nước thải (ngoài nước thải từ phòng tắm, vòi tắm, bồn rửa tay, và phòng ăn) vào hệ thống 
đường ống vệ sinh không? – Nếu quý vị đánh dấu chọn ‘Có’, quý vị sẽ tiếp tục các câu hỏi khác trong khảo sát này. Nếu 
quý vị đánh dấu chọn 'Không', quý vị sẽ được đề nghị xác nhận điều này trong câu hỏi tiếp theo. Nếu quý vị xác nhận 
rằng quý vị không xả nước thải (ngoài nước thải từ phòng tắm, vòi tắm, bồn rửa tay và phòng ăn) vào hệ thống đường 
ống vệ sinh, quý vị sẽ hoàn tất khảo sát này. 

 Chi phí dịch vụ cống rãnh và chi phí nước 

 Nếu quý vị không có hóa đơn dịch vụ cống rãnh/nước hiện tại cho cơ sở của mình: 
o Ước tính lượng nước thải trung bình hàng ngày của cơ sở quý vị từ tất cả các quy trình, trừ nước thải từ 

phòng tắm, vòi tắm, bồn rửa tay, và phòng ăn.  
o Cũng bao gồm bất kỳ thông tin nào khác hữu ích để hiểu rõ về việc sử dụng và thải nước của cơ sở quý vị. 

 Nếu quý vị có hóa đơn nước và dịch vụ cống rãnh gần đây cho cơ sở của mình (ở một số khu vực, quý vị có thể 
có hóa đơn dịch vụ nước từ một nhà cung cấp khác): 
o Cho biết nhà cung cấp tiện ích cống rãnh của quý vị 
o Chi phí dịch vụ nước trong hóa đơn mới nhất 
o Chi phí dịch vụ cống rãnh hoặc nước thải trong hóa đơn mới nhất 
o Chi phí dịch vụ tổng cộng trong hóa đơn mới nhất  
o Ngày bắt đầu kỳ hóa đơn 
o Ngày kết thúc kỳ hóa đơn 
o Cho biết liệu hóa đơn này có thấp hơn, tương tự, hoặc cao hơn hóa đơn thông thường của quý vị không 
o Cũng bao gồm bất kỳ thông tin nào khác hữu ích để hiểu rõ về việc sử dụng và thải nước của cơ sở quý vị. 

 
Sử dụng nước cho các quy trình cụ thể – Nhấp vào ‘Có’ nếu cơ sở của quý vị sử dụng nước cho một quy trình cụ thể và 
cũng cho biết liệu nước được sử dụng cho quy trình đó có được xả vào hệ thống đường ống vệ sinh không. Nước sản 
xuất được định nghĩa là bất kỳ nguồn nước nào mà trong quá trình sản xuất hoặc xử lý, tiếp xúc trực tiếp hoặc do quá 
trình sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nguyên vật liệu, sản phẩm trung gian, thành phẩm, sản phẩm phụ, hoặc sản phẩm 
thải gây ra.  Điều này bao gồm nước được sử dụng để rửa hoặc tẩy trùng thiết bị sản xuất hoặc sàn nhà; và nước làm 
nguội, nếu nước tiếp xúc với sản phẩm mà quý vị đang sản xuất.  

Ngoài ra, liệt kê tối đa năm mục đích khác mà cơ sở của quý vị sử dụng nước và cho biết liệu nước đó có được thải vào 
hệ thống đường ống vệ sinh không. 

Thông tin xử lý trước – Đánh dấu chọn tất cả các phương pháp xử lý trước được sử dụng tại cơ sở của quý vị. Xử lý 
trước là loại bỏ hoặc giảm lượng chất ô nhiễm trước khi nước thải được xả vào hệ thống đường ống vệ sinh. Xử lý trước 
có thể bao gồm việc thay đổi tính chất của chất ô nhiễm. Điều này bao gồm các quy trình vật lý, hóa học, hoặc sinh học, 
thay đổi quy trình, hoặc phương tiện khác (trừ pha loãng bị cấm). Bao gồm trong danh sách của quý vị bất kỳ thiết bị 
kiểm soát nào như thùng cân bằng hoặc các phương tiện để bảo vệ trào dâng hoặc lắng bùn có thể không thích hợp với 
công việc xử lý của chính phủ. 
 
 
 
              
 
Để yêu cầu thông tin này ở định dạng khác dành cho người khuyết tật, hãy gọi đến số 206-477-5300 hoặc Tiếp âm TTY: 
711. 


